
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP Biểu số 61/CK-NSNN

        SỞ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: triệu đồng

Dự toán năm
Cùng kỳ 

năm trước

TỔNG CHI NSĐP 14.124.109 16.062.748 113,73 110,13

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 12.692.115 14.056.878 110,75 106,39

I Chi đầu tư phát triển 3.381.485 4.408.024 130,36 98,61

1 Chi đầu tư cho các dự án (1) 3.381.485     4.351.487      128,69 102,05

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản

phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức -                19.699           

3 Chi đầu tư phát triển khác 36.839           

II Chi thường xuyên 8.465.821 9.573.369 113,08 110,79

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.653.191 3.416.117 93,51 97,38

2 Chi khoa học và công nghệ 31.000 11.869 38,29 61,70

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 770.000 1.231.696 159,96 161,23

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 77.733 79.938 102,84 86,12

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 36.574 26.996 73,81 99,79

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 34.237 21.053 61,49 52,91

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 143.470 127.755 89,05 106,07

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.604.001 1.376.430 85,81 99,89

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 1.351.525 1.718.644 127,16 110,12

10 Chi bảo đảm xã hội 427.859 876.863 204,94 139,16

11 Chi ANQP địa phương 271.557 545.244 200,78 133,02

12 Chi khác 64.674 140.766 217,65 154,82

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.100 823 0,82

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.000            2.000             100,00 100,00

V Dự phòng ngân sách 233.960        -                 

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 606.749        -                 

VII Chi trả nợ gốc vốn vay KCHKM, CTDC 72.661           

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW 

CHO NSĐP 1.370.794 545.944 39,83 46,19

1 Chương trình mục tiêu quốc gia

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 1.263.824 545.944 43,20

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 106.970 0 0,00

C CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM SAU 1.459.926

D
CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHO VAY VỀ CHO 

VAY LẠI 61.200

Ghi chú: 1:  Bao gồm chi từ nguồn sử dụng đất 750 tỷ đồng

Ước thực 

hiện năm 

2021

So sánh thực hiện với (%)

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

STT  Chỉ tiêu
Dự toán năm  

2021

(Kèm theo Quyết định số  57/QĐ-STC  ngày 09/5/2022 của Sở Tài chính)
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